	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:         /QĐ-SGDĐT
	CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                      

Lâm Đồng, ngày     tháng 5 năm 2025


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập các đội tuyển tập huấn và tham gia thi đấu 
Giải Thể thao học sinh toàn quốc năm 2025
GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Căn cứ Quyết định số 412/QĐ-UBND ngày 26/02/2025 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng;
Căn cứ Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND ngày 31/5/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người quản lý doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng;
Thực hiện Kế hoạch số 498/KH-SGDĐT ngày 07/5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia Giải Thể thao toàn quốc năm 2025;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Giáo dục mầm non – Giáo dục phổ thông.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập các đội tuyển tập huấn và tham gia thi đấu Giải Thể thao học sinh toàn quốc năm 2025 gồm các ông, bà và học sinh: có danh sách kèm theo.
Điều 2. Các ông, bà và học sinh có tên tại Điều 1 có trách nhiệm tập huấn và tham gia thi đấu Giải Thể thao học sinh toàn quốc theo quy định.
1. Thời gian và địa điểm tập huấn:

- Môn Bóng đá: Từ ngày 24/5/2025 đến ngày 04/6/2025 tại huyện Lâm Hà;
- Môn Vovinam: Từ ngày 26/5/2025 đến ngày 04/6/2025 tại huyện Lâm Hà;
- Môn Điền kinh: Từ ngày 26/5/2025 đến ngày 04/6/2025 tại thành phố Đà Lạt.
2. Thời gian và địa điểm thi đấu: 

- Thời gian: Từ ngày 06/6/2025 đến ngày 17/6/2025;

- Địa điểm: Thành phố Huế.

3. Kinh phí:

a) Đối với công chức, viên chức: Chế độ công tác phí do đơn vị cử công chức, viên chức tham gia huấn luyện, thi đấu chi trả theo qui định hiện hành. 

b) Đối với học sinh, huấn luyện viên (không phải là công chức, viên chức trong ngành giáo dục): Sở GDĐT chi chế độ bồi dưỡng trong thời gian tập luyện, thi đấu.
Điều 3. Trưởng các phòng: Tổ chức hành chính, Giáo dục mầm non – Giáo dục phổ thông, Kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo; thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông, bà, học sinh có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCHC. 
	GIÁM ĐỐC
Phạm Kim Quang


DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN TẬP HUẤN VÀ THAM GIA THI ĐẤU 
GIẢI THỂ THAO HỌC SINH TOÀN QUỐC NĂM 2025
(Kèm theo Quyết định số:    /QĐ-SGDĐT ngày    /5/2025 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Đơn vị
	Ghi chú

	A
	LÃNH ĐẠO ĐOÀN

	1
	Trần Đức Lợi
	Phó Giám đốc
	Sở Giáo dục và Đào tạo 
	Trưởng đoàn

	2
	Thái Văn Sự
	Chuyên viên
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	Phó Trưởng đoàn

	B
	HUẤN LUYỆN VIÊN

	1
	Nguyễn Khánh Dương
	Giáo viên
	Trường TH&THCS Tà Hine, Đức Trọng
	HLV Điền kinh

	2
	Lê Văn Đường
	Giáo viên
	Trường THPT Pró
	HLV Điền kinh,

Phụ trách hồ sơ thi đấu

	3
	Nguyễn Ngọc Danh
	Giáo viên
	Trường THCS An Hiệp, Đức Trọng
	HLV Điền kinh,

Phụ trách hồ sơ thi đấu

	4
	Huỳnh Thị Kiều Diễm
	Giáo viên
	Trường THCS Ka Đô, Đơn Dương
	HLV Điền kinh,

Săn sóc viên

	5
	Trần Thị Thu Vân
	Giáo viên
	Trường TH-THCS Phan Chu Trinh, Bảo Lâm
	HLV Điền kinh,

Săn sóc viên

	6
	Trần Văn Tăng
	Giáo viên
	Trường THCS Thạnh Mỹ, Đơn Dương
	HLV Điền kinh,

Phụ trách hồ sơ thi đấu

	7
	Hà Hoài Phong
	Giáo viên
	Trường THPT Lộc Thành
	HLV Vovinam

	8
	Nguyễn Thanh Bình
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Hai Bà Trưng, Bảo Lộc
	HLV Vovinam

	9
	Nguyễn Bá Thạch
	HLV
	Huyện Đức Trọng
	HLV Vovinam

	10
	Nguyễn Ngọc Quảng
	HLV
	Huyện Lâm Hà
	HLV Vovinam

	11
	Nguyễn Quốc Bảo
	HLV
	Huyện Di Linh
	HLV Vovinam

	12
	Vũ Văn Tuấn
	Giáo viên
	Trường THPT Lê Quý Đôn huyện Lâm Hà
	HLV Bóng đá

Phụ trách hồ sơ thi đấu

	13
	Nguyễn Bách Khoa
	Giáo viên
	Trường Tiểu học Đoàn Kết, Đà Lạt
	HLV Bóng đá

	14
	Dương Văn Thăng
	Giáo viên
	Trường THCS Hòa Lạc, Lâm Hà
	HLV Bóng đá

	C
	VẬN ĐỘNG VIÊN
	
	
	MÔN THI ĐẤU

	1
	K' Brói
	9A1
	Trường THCS Tân Thượng, Di Linh
	Bóng đá nam THCS

	2
	K' Beo
	9C
	Trường PT DTNT THCS Di Linh
	Bóng đá nam THCS

	3
	Dắn Hiền Quang 
	9A1
	Trường THCS Ka Đô, Đơn Dương
	Bóng đá nam THCS

	4
	Ha Khiêm
	9A
	Trường THCS Đạ Ròn, Đơn Dương
	Bóng đá nam THCS

	5
	Ha Nhật Phi
	9B
	Trường THCS Đạ Ròn, Đơn Dương
	Bóng đá nam THCS

	6
	Đào Phan Tiến Đạt
	9A4
	Trường THCS Lý Tự Trọng, Lâm Hà
	Bóng đá nam THCS

	7
	Sơn Khánh Duy
	9A1
	Trường THCS Đan Phượng, Lâm Hà
	Bóng đá nam THCS

	8
	Nguyễn Đức Khôi
	8A1
	Trường THCS Quang Trung, Đà Lạt
	Bóng đá nam THCS

	9
	Nguyễn Trung Hiếu
	9A3
	Trường THCS Nguyễn Du, Đà Lạt
	Bóng đá nam THCS

	10
	Trần Nguyễn Ngọc Hải
	9A3
	Trường THCS&THPT Xuân Trường
	Bóng đá nam THCS

	11
	Nguyễn Trần Đăng Khoa
	8A7
	Trường THCS Lê Hồng Phong, Đức Trọng
	Bóng đá nam THCS

	12
	Trần Công Thiện
	8A1
	Trường THCS Lê Hồng Phong, Đức Trọng
	Bóng đá nam THCS

	13
	Lê Văn Nhật
	9A4
	Trường THCS Quang Trung, Bảo Lộc
	Bóng đá nam THCS

	14
	Trần Hiếu Thiên
	8A3
	Trường THCS Lê Hồng Phong, Đức Trọng
	Bóng đá nam THCS

	15
	Nguyễn Nhân Thiên Bình
	5C
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Đạ Huoai
	Điền kinh

	16
	K Phín
	5C
	Trường Tiểu học Tân Thanh 2, Lâm Hà
	Điền kinh

	17
	K' Bruyn
	5A4
	Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, Di Linh
	Điền kinh

	18
	Phạm Nhã Uyên
	5A4
	Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, Di Linh
	Điền kinh

	19
	Vòng Ngọc Như Ý
	5A
	Trường TH&THCS Trần Quốc Toản, 
Đức Trọng
	Điền kinh

	20
	Rơ Yông Nai Linh
	5D
	Trường Tiểu học Thạnh Mỹ, Đơn Dương
	Điền kinh

	21
	Touneh Ya Hưng
	8A
	Trường THCS Đạ Ròn, Đơn Dương
	Điền kinh

	22
	Lô Thanh Tùng
	9A3
	Trường THCS&THPT Lộc Bắc
	Điền kinh

	23
	Dạ Gút Ya Hạo
	9/1
	Trường PTDTNT THCS Đơn Dương
	Điền kinh

	24
	Lê Phương Nam 
	9A3
	Trường THCS Hùng Vương, Bảo Lâm
	Điền kinh

	25
	Trần Trí Luận
	9A2
	Trường PTDTNT THCS Bảo Lâm
	Điền kinh

	26
	Ka Sã Hoàng Mỹ
	9A
	Trường PTDTNT THCS, Đức Trọng
	Điền kinh

	27
	Ngô Thị Mỹ Linh
	9A2
	Trường THCS Ka Đô, Đơn Dương
	Điền kinh

	28
	Ka Oanh
	9B
	Trường THCS Đạ Ròn, Đơn Dương
	Điền kinh

	29
	Bùi Hoàng Hiệp
	10A9
	Trường THPT Lộc Thanh
	Điền kinh

	30
	Bùi Trần Khánh Linh
	10A3
	Trường THPT Thăng Long 
	Điền kinh

	31
	Ka Xuyến
	10A1
	Trường THCS&THPT Lộc Bắc
	Điền kinh

	32
	Phạm Hoàng Nguyên Thảo
	10A1
	Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
	Điền kinh

	33
	Bơ Nah Ria Nai Xinh
	10A6
	Trường THPT Pró
	Điền kinh

	34
	Ka Se Rís
	11A8
	Trường THPT Phan Bội Châu
	Điền kinh

	35
	K' Trâm 
	11A3
	Trường THPT Nguyễn Chí Thanh
	Điền kinh

	36
	Ma Khảo
	11A5
	Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm
	Điền kinh

	37
	Ka  Ly
	11A9
	Trường THPT Phan Bội Châu
	Điền kinh

	38
	K' Bình
	12A
	Trường PTDTNT THCS&THPT tỉnh Lâm Đồng
	Điền kinh

	39
	Hoàng Văn Tâm
	12B
	Trường PTDTNT THCS&THPT tỉnh Lâm Đồng
	Điền kinh

	40
	Vũ Văn Hải
	12A1
	Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
	Điền kinh

	41
	Hoàng Phương Anh
	5A4
	Trường Tiểu học Kim Đồng, Lâm Hà
	Vovinam

	42
	Nguyễn Tuệ Nhi 
	5A4
	Trường Tiểu học Kim Đồng, Lâm Hà
	Vovinam

	43
	Vũ Hà Bình 
	5A1
	Trường Tiểu học Kim Đồng, Lâm Hà
	Vovinam

	44
	Ka Thoả 
	5A4
	Trường Tiểu học Kim Đồng, Lâm Hà
	Vovinam

	45
	Nguyễn Lý Hoài Băng
	5D
	Trường Tiểu học Tân Văn 1, Lâm Hà
	Vovinam

	46
	Nguyễn Hưng
	6A2
	Trường THCS Nguyễn Du, Đà Lạt
	Vovinam

	47
	Lê Đăng Khoa
	7A2
	Trường THCS&THPT Chi Lăng
	Vovinam

	48
	Lục Kim Thiên 
	7A1
	Trường THCS Lý Tự Trọng, Lâm Hà
	Vovinam

	49
	Nguyễn Ngọc Huy Hoàng 
	7A2
	Trường THCS Phúc Thọ, Lâm Hà
	Vovinam

	50
	Nguyễn Đỗ Cát Tường
	7A7
	Trường THCS Ninh Gia, Đức Trọng
	Vovinam

	51
	Phạm Bảo Hân
	7A1
	Trường THCS Lê Lợi, Di Linh
	Vovinam

	52
	Huỳnh Tấn Kiệt
	8A1
	Trường THCS&THPT Chi Lăng
	Vovinam

	53
	Nguyễn Huỳnh Phúc
	8A12
	Trường THCS Quang Trung, Đà Lạt
	Vovinam

	54
	Lê Thị Mai Ly
	8A4
	Trường THCS&THPT Đống Đa
	Vovinam

	55
	Ngô Uyển My
	8A1
	Trường THCS Tân Hội, Đức Trọng
	Vovinam

	56
	Trần Hà Quang Vinh
	9A3
	Trường THCS&THPT Tây Sơn
	Vovinam

	57
	Nguyễn Gia Phúc 
	9A3
	Trường THCS Tân Văn, Lâm Hà
	Vovinam

	58
	Nguyễn Đức Thiện
	9A7
	Trường THCS Lý Tự Trọng, Lâm Hà
	Vovinam

	59
	Đinh Gia Huy
	9A4
	Trường THCS Lộc Thành, Bảo Lâm
	Vovinam

	60
	Ngụy Thị Thảo Uyên
	9A4
	Trường THCS&THPT Đống Đa
	Vovinam

	61
	Vũ Thảo Nguyên
	9A3
	Trường THCS Ninh Gia, Đức Trọng
	Vovinam

	62
	Nguyễn Ngọc Bảo Trâm
	9A5
	Trường THCS Ninh Gia, Đức Trọng
	Vovinam

	63
	Lò Thanh Lam
	9A1
	Trường THCS Ninh Gia, Đức Trọng
	Vovinam

	64
	Bùi Việt Anh
	10A2
	Trung tâm GDNN-GDTX  Lâm Hà
	Vovinam

	65
	Lê Trương Công Trị
	10A4
	Trường THPT Lộc Thành
	Vovinam

	66
	K' Thảo Uyên
	10A3
	Trường THPT Lâm Hà
	Vovinam

	67
	Hoàng Anh Thắng
	11A2
	Trường THPT Lộc Thành
	Vovinam

	68
	Trịnh Đinh Thanh Tâm
	11A4
	Trường THPT Lê Qúy Đôn, Lâm Hà
	Vovinam

	69
	Nguyễn Hoàng Yến Nhi
	11A2
	Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
	Vovinam

	70
	Lường Thị Thảo Nguyên
	11A3
	Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
	Vovinam

	71
	Nông Hoàng Duy
	12A8
	Trường THPT Lâm Hà
	Vovinam

	72
	K Pou Diệp
	12A8
	Trường THPT Lâm Hà
	Vovinam
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